
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 48 3013 U hạ vị 10 cm/VMC MLT + UBT

1 2 50 3013 UXTC 14 tuần

1 3 37 3023 NXTC 14 tuần

17 4 63 ĐT U hạ vị 35cm

17 5 46 4005 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

17 6 49 1011 UXTC 14 tuần

17 7 43 1001 UBT (P) 6cm/ VMC Cắt TC

18 8 65 100010 SSD độ III 

18 9 53 2002 SSD độ III + Sa BQ

18 10 40 ĐT NXTC 12 tuần

21 11 52 6006 UXTC 14 tuần

21 12 43 1021 NXTC 16 tuần/BW

21 13 46 ĐT UXTC 14 tuần

21 14 48 3013 UXTC 12 tuần/VMC 

15 41 ĐT UXTC 12 tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 77 4004 SSD độ III

1 2 28 ĐT NXTC 16 tuần

1 3 51 3003 UXTC  10 cm/ASCUS

1 4 42 3003 UXTC 14 tuần

17 5 42 2002 K CTC giai đoạn IA

17 6 55 5005 UXTC 20 tuần

18 7 66 3023 SSD độ III

18 8 69 6006 SSD độ III NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + TUYẾT MAI.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

B.HẢI + THỂ.TT + LỆ HẰNG.SB

B.HẢI + THỂ.TT + LỆ HẰNG.SB

XUÂN CẨM + HỒ HOA + MỸ HẠNH2

HỒ HOA + MỸ HẠNH2 + HOA.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + TUYẾT MAI.TT

HƢƠNG THU + TUYẾT MAI.TT + TH.HẰNG.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HỒNG LOAN + AN.SB(S)

BS SẢN A + HIỀN.CĐT + BIÊN.SB(C)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

V.HÒA + THỤC TRANG + THANH THÚY

V.HÒA + THỤC TRANG + THANH THÚY

V.HÒA + THANH THÚY + XUÂN HÀ.SB

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

HƢƠNG THU + TUYẾT MAI.TT + TH.HẰNG.SB

BS PHẨU THUẬT

THU NGUYỆT + THỂ.TT + BẢO VÂN.SB

THU NGUYỆT + THỂ.TT + BẢO VÂN.SB

THU NGUYỆT + THỂ.TT + BẢO VÂN.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + PHI VÂN.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + PHI VÂN.SB

N.ĐIỆP2 + TAM.TT + GIANG.SB

N.ĐIỆP2 + TAM.TT + GIANG.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 12/12/2011 đến ngày 18/12/2011 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ CHẤM

NGUYỄN THỊ XUÂN

LÊ THỊ THƢỞNG

NGUYỄN THỊ VÂN

TRẦN THI XUÔNG

NGUYỄN THỊ HẰNG

PHẠM HỒNG MAI

PHẠM THỊ TOÁN

TRẦN THỊ MAI

NGÔ THỊ KHANG

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG HỒNG 

HẠNH

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

VY THỊ LIÊN

VÕ THỊ ÁNH ĐIỆP

TRẦN THỊ MAI

LƢƠNG KIM HỒNG

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ LƢỢNG

TRẦN THỊ THU THỦY

HUỲNH THỊ BẢY

LÊ THỊ BƢNG

PHẠM THỊ BỐN

TĂNG THỊ HƢƠNG

10522

10394

9960

10230

9956

10192

10422

10244

SHC

10215

10220

9599

10506

10443

9134

10271

9961

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10040

10304

10473

7213

PM

Ngày: 12/12/2011 

Ngày: 13/12/2011 

10320

10183

10222



18 9 53 4004 UXTC + UBT 2 bên 10cm

18 10 43 2012 UXTC 14 tuần

21 11 49 6006 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

21 12 43 2002 UXTC 14 tuần + UBT (P)  6cm

21 13 44 ĐT UXTC 14 tuần

14 48 2032 UXTC 14 tuần

15 36 3003 NXTC 12 tuần/VMC

16 16 0

16 17 0

1 1 51 4013 SSD độ III + CTC dài

1 2 45 1011 UXTC 16 tuần

1 3 44 2012 UXTC 14 tuần

17 4 56 2022 SSD độ III + NXTC

17 5 22 0000 U hạ vị 20cm

17 6 56 2002 UXTC 12 tuần

17 7 46 2012 UXTC 10 tuần + UBT (P)  5cm

18 8 72 8037 UBT (T) 5 cm

18 9 57 4004 Sa thành trƣớc Â Đ

18 10 36 2002 NXTC 20tuần

21 11 45 0020 UXTC 18 tuần

21 12 44 ĐT UXTC 6 cm/Thiếu máu

21 13 50 3033 UXTC 16 tuần

21 14 38 1001 NXTC 14 tuần

15 39 0000 NXTC 14tuần/VMC Bóc NX

16 36 ĐT NXTC 14 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 75 6006 SSD độ III

1 2 45 0010 UXTC 14 tuần + UBT (T)/VMC Cắt PP (T)

1 3 40 2002 UXTC 14 tuần THÁI HÀ  + HUỲNH HẢI + TUYẾT MAI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + K.LIÊN + ĐÀO.SB(S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + ĐẠT.SB(C)

THÁI HÀ + HUỲNH HẢI + TUYẾT MAI.TT

THÁI HÀ + HUỲNH HẢI + TUYẾT MAI.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

NGỌC TRANG + TAM.TT + LINH.SB

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

TR.THẢO + MỸ THANH + MAI.SB

TR.THẢO + MỸ THANH + MAI.SB

Q.KHOA + LÊ DIỆP + THỊ LỆ.SB

THÁI HÀ + DIỄM TUYẾT + BÙI PHƢỢNG

THÁI HÀ + DIỄM TUYẾT + BÙI PHƢỢNG

B.HẢI + THỂ.TT + LỊCH.SB

B.HẢI + THỂ.TT + LỊCH.SB

NGỌC TRANG + TAM.TT + LINH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + TRÚC ANH + BIẾT.SB(S)

BS SẢN A + TAM.TT + BÌNH.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + LÊ DIỆP

Q.KHOA + LÊ DIỆP + THỊ LỆ.SB

T.HÒA + CHỌN + HƢƠNG.SB

T.HÒA + CHỌN + HƢƠNG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + NHẬT LỆ.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + NHẬT LỆ.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + NHẬT LỆ.SB

Cắt HTTC + PP (T)

Cắt HTTC chừa 2PP 

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt PP có u, KTSD

Sửa thành trƣớc Â Đ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ  

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP(P), Chừa PP(T) nếu tốt

THÁI THỊ KIM LIÊN

PHẠM THỊ LAN

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

LÊ THỊ HỒNG THU

PHẠM THỊ KIỀU TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ THIỀU

ĐẶNG THỊ NHUẦN

NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN KIM HIỀN

VÕ THỊ KIM PHƢỢNG

DƢƠNG KIM LOAN

PHẠM THỊ THU HÀ

HOÀNG THỊ MINH

LĂNG THỊ THÚY KIỂU

TRỊNH THỊ CẢNH

TRƢƠNG THỊ ÚT

CHÂU BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ SOẠN

TÔ THỊ HIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

NEANG KHA

VŨ THỊ HUỆ

LÊ THỊ CÚC

TRẦN THỊ MƢỜI

CHÂU THU HÀ

10197

10280

10413

805b

10228

10747

10409

10321

10142

10238

10317

10236

10221

10410

9975

10256

10397

9971

10518

100B

10194

8427

10239

10188

10294

9977

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/12/2011 

Ngày: 15/12/2011 



17 4 58 3013 SSD độ III

17 5 44 2012 UXTC 16 tuần/VMC 

17 6 44 3003 UXTC 14 tuần

18 7 60 3003 SSD độ III

18 8 33 1001 Rách cơ vòng hậu môn 

18 9 45 4002 Đa UXTC 14 tuần( có cuống trong Â Đ)

21 10 43 1011 UBT 16cm /VMC

21 11 50 3013 UXTC 16 tuần

21 12 51 3043 UXTC 14tuần/VMC

21 13 47 ĐT UXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 69 6006 SSD độ II-III

1 2 41 2002 UXTC 20 tuần

1 3 43 ĐT NXTC 12 tuần

17 4 55 5005 SSD độ II-III

17 5 47 ĐT CTC dài

17 6 45 3003 UXTC 14 tuần

18 7 31 0000
LNMTCBT (T) 14cm/VMC 3 lần 

ULNMTCBT

18 8 53 5005 UXTC 14 tuần

18 9 54 3003 UXTC 15 tuần/VMC RT

18 10 41 1021 NXTC 12 tuần

21 11 60 4014 UXTC 12 tuần/VMC 

21 12 45 0000 UXTC 16 tuần

21 13 39 2012 NXTC 14 tuần

14 50 2002 UXTC 16 tuần

15 47 1011 UXTC 12 tuần/VMC

16 16 0

16 17 0

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHIÊM.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHIÊM.SB

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

BS SẢN A + V.HÙNG + QUỲNH ANH.SB(S)

BS SẢN A + PHƢƠNG ANH.SB + CHỈNH.SB(C)

BÍCH 1 + NGÔ TRINH + TAM.TT

D.P.MAI + TRÍ 1 + DƢ NGÂN.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + DƢ NGÂN.SB

M.LOAN + M.PHƢƠNG2 + NGHIẾT.SB

M.LOAN + M.PHƢƠNG2 + NGHIẾT.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHIÊM.SB

BS SẢN A + X.TRANG2 + DÕNG.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + THỂ.TT

THU THỦY + THỂ.TT + HỒ NGÂN.SB

THU THỦY + THỂ.TT + HỒ NGÂN.SB

BÍCH 1 + NGÔ TRINH + TAM.TT

BÍCH 1 + NGÔ TRINH + TAM.TT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

Q.TUẤN + G.ĐỨC + TRÚC MỸ.SB  

Q.TUẤN + G.ĐỨC + TRÚC MỸ.SB  

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + NGỌC MỸ.SB

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + NGỌC MỸ.SB

BS SẢN A + NHƢ ANH + DIỆP.SB(S)

D.MINH + PHẠM HẢI + THỂ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + THỂ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI  + THỂ.TT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

Mổ lấy thai

Ngày 8 tháng 12 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Phục hồi cơ vòng hậu môn

Cắt  HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP    

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHIÊM

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

DƢƠNG BẠCH HUỆ

BN SẢN A

HUỲNH THỊ TẦN

TRIỆU NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ GẤM

NGUYỄN THỊ NHỨT

NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN NGỌC THANH

HUỲNH THỊ LẠC

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

ÔNG THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ NGHIÊM

PHAN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ NAN

NGUYỄN THỊ NGỌC NGUYỆT

LƢƠNG THỊ LOAN

PHẠM THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NGUYỆT YẾN

HUỲNH THỊ CÁI

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

10541

10327

10334

10471

10356

10266

9697

10333

10270

10290

9321

810b

801b

10442

10415

10237

10269

10263

10198

10616

10229

10393

10232

10265

10260

Thứ: SÁU 

Ngày: 16/12/2011 


